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Question 1 ( 5 điểm): Translate into Vietnames
	
	Content  
	Score  

	1
	Máy điều hòa không khí hoạt động dựa trên các nguyên tắc vật lý bằng cách chuyển đổi chất lỏng thành khí trong một quá trình được gọi là chuyển đổi pha. 
Khi quá trình chuyển đổi này diễn ra, sự hấp thụ nhiệt xảy ra. 
	0,50


0,50

	2
	Ở máy điều hòa không khí, hợp chất đặc biệt dễ bay hơi và ngưng tụ được sử dụng trong hệ thống khép kín. 
Các hợp chất hóa học này được gọi là chất làm lạnh.
	0,50

0,50

	3
	Trong dàn lạnh, quạt thổi không khí nóng qua dàn ống lạnh, cho phép không khí tiếp xúc với các dàn ống cực lạnh này và làm mát không khí. 
Khi không khí nóng đi qua dàn ống bay hơi lạnh, nhiệt được hấp thụ khi chất làm lạnh chuyển từ dạng lỏng sang dạng hơi.
	0.50

0,50


	4
	Máy nén về cơ bản nén khí đến áp suất cao. 
Máy nén có thể coi là trái tim của hệ thống điều hòa không khí.
	0.25
0,25

	5
	Nhiệt được thoải ra bên ngoài khỏi khu vực được làm mát thông qua các thiết bị được gọi là dàn ống ngưng tụ và quạt thứ hai. 
Trong thiết bị ngưng tụ, chất làm lạnh dạng hơi được làm lạnh và trở thành chất lỏng. 
	0,50

0,50

	6
	Sau đó, quá trình tiếp tục.
	0.50

	
	Total score of question No. 1
	5,00


Question 2 (5 điểm):
	Number Part 
	Name part and actyvity of part   
	Score  

	1
	Compresor 
Compresor to increase the pressure of refregerant 
	0,25
0,25

	2
	Condenser 
Where the refrigerant is cooled by the air passing through the condenser coils and condensing into a liquid
	0,25
0,50

	3
	Receiver (Liquid tank)
	0,25

	4
	TermoExpanssion valve 
Where the refregerant expans and decsease pressure and tempreture  
	0,25
0,25

	5
	Evaporator 
Where refregerant receive heat from air and air is cooling 
	0,25
0,25

	6
	Air Fan 	
	0,25

	7
	Fresh air 
	0,25

	8
	Recirculating Air. 
	0,25

	9 
	Air filter
The Air filter is used to filter dirt for the air
	0,25
0,25

	10
	Blower fan 
	0,25

	11
	Safety valve
The Safety valve is used to protect the liquid tank when the pressure rises too high 
	0,25
0,25

	12
	The water drain hose
	0,50

	
	Total score of question No. 2
	5.00
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